	CƠ QUAN CHỦ QUẢN

CỦA ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH CƠ SỞ KHOA HỌC, THẨM ĐỊNH CÔNG NGHỆ (
)
CƠ QUAN THẨM ĐỊNH CÔNG NGHỆ (
)

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….…. , ngày ….. tháng ….. năm 20…

	Số:       /…. -….
	


Mẫu 2

03/2016/TT-BKHCN
PHIẾU THẨM ĐỊNH CÔNG NGHỆ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

I. Những thông tin chung : 

1. Văn bản yêu cầu thẩm định số : .....…………….ngày .…..tháng …...năm 20....... của ............................................................

2. Tên Dự án đầu tư (DAĐT): 

· Tiếng Việt :

· Tiếng nước ngoài (nếu có):

3. Hình thức đầu tư: 

4. Chủ đầu tư: 
5. Nhà tài trợ (nếu có) :
II. Thẩm định Hồ sơ :

	TT
	THÀNH PHẦN HỒ SƠ
	CÓ
	KHÔNG
	Ý KIẾN CỦA CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH

	1
	Văn bản đề nghị thẩm định của Cơ quan chủ trì thẩm định dự án đầu tư.
	
	
	

	2
	Hồ sơ dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.
	
	
	

	3
	Báo cáo kết quả nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng dự án đầu tư (nếu có).
	
	
	

	4
	Biên bản đánh giá nghiệm thu kết quả nghiên cứu (nếu có).
	
	
	

	5
	Đánh giá tác động của công nghệ đến hiệu quả kinh tế - xã hội.
	
	
	

	6
	Đánh giá sơ bộ tác động của công nghệ đến môi trường.
	
	
	

	7
	Dự thảo hợp đồng chuyển giao công nghệ (nếu có nội dung góp vốn bằng công nghệ).
	
	
	

	8
	Danh sách máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng dự kiến nhập khẩu (nếu có).
	
	
	


III. Nội dung thẩm định công nghệ: 

	TT
	NỘI DUNG THẨM ĐỊNH
	TÓM TẮT SƠ BỘ THEO HỒ SƠ DAĐT
	Ý KIẾN CỦA CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH

	1
	Vốn đầu tư:

· Tổng vốn đầu tư, vốn pháp định.
· Phân kỳ đầu tư.
· Xuất xứ nguồn vốn.
	
	

	5
	Công nghệ:

- Xem xét công nghệ thuộc Danh mục công nghệ (khuyến khích chuyển giao, hạn chế chuyển giao hoặc cấm chuyển giao) theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ. 

- Xem xét dây chuyền công nghệ bảo đảm sản xuất được các sản phẩm đã dự kiến cả về số lượng và chất lượng.
- Xem xét dây chuyền công nghệ bảo đảm các tiêu chuẩn về tiết kiệm năng lượng, vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
- Xem xét phương án lựa chọn công nghệ nêu trong hồ sơ dự án đầu tư: phân tích, so sánh ưu nhược điểm của từng phương án và trên cơ sở xem xét tính hoàn thiện của công nghệ, mức độ tiên tiến của dây chuyền công nghệ, tính thích hợp của công nghệ để nhận xét về phương án công nghệ được chọn.
- Dự thảo Hợp đồng chuyển giao công nghệ (nếu dự án đầu tư có góp vốn bằng công nghệ).

	
	

	6
	Thiết bị trong dây chuyền công nghệ:

a) Thiết bị trong dây chuyền công nghệ bảo đảm có tính năng, chất lượng phù hợp với yêu cầu của công nghệ nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng và số lượng như dự kiến.
b) Tính đồng bộ của thiết bị trong dây chuyền công nghệ (danh mục các thiết bị của dự án đầu tư có khả năng thực hiện các công đoạn trong dây chuyền công nghệ, đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng các sản phẩm). Đối với những dự án đầu tư mà bên nước ngoài tham gia góp vốn bằng thiết bị, thiết bị cần bảo đảm tính đồng bộ và phù hợp với công nghệ.
c) Các đặc tính, tính năng kỹ thuật của thiết bị; công suất của thiết bị; tình trạng thiết bị (mới hay đã qua sử dụng); thời gian bảo hành.

* Đối với dự án đầu tư có liệt kê danh sách máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng dự kiến nhập khẩu, cần thẩm định theo các nội dung nêu tại điểm a, b mục này và các nội dung sau:
- Xem xét tình trạng của máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ (tuổi thiết bị (năm sản xuất), thời gian đã sử dụng, thời gian sử dụng còn lại,...).
- Nguồn gốc, xuất xứ của máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ.
- Xem xét mức độ phù hợp của các tiêu chuẩn sản xuất máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ so với quy định của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN) hoặc Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) của Việt Nam hoặc Tiêu chuẩn của các nước G7 về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.
 
	
	

	7
	Các sản phẩm của dự án, thị trường sản phẩm:

- Dự báo nhu cầu thị trường (trong nước, khu vực và thế giới); Dự báo thị phần của sản phẩm do công nghệ tạo ra, tỷ lệ xuất khẩu.
- Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm. 
- Khả năng cạnh tranh của sản phẩm (về chất lượng, mẫu mã, giá thành).                              
	
	

	8

	Nguyên, nhiên, vật liệu, linh kiện, phụ tùng cho sản xuất : 

- Khả năng khai thác, vận chuyển, lưu giữ nguyên vật liệu để cung cấp cho dự án.
- Chủng loại, khối lượng, giá trị các loại linh kiện, phụ tùng hoặc bán thành phẩm nhập ngoại để gia công, lắp ráp, sản xuất ra sản phẩm.
- Chủng loại, khối lượng, giá trị nguyên, nhiên, vật liệu phải nhập ngoại hoặc sử dụng nguyên liệu tại địa phương hoặc nguyên vật liệu trong nước phục vụ sản xuất. Khả năng sử dụng nguyên liệu ít gây ô nhiễm môi trường.
	
	

	9
	Địa điểm thực hiện DAĐT:

-  Diện tích đất.
- Địa điểm lựa chọn có nằm trong Quy hoạch hay không ?    

- Lý do lựa chọn địa điểm (do yêu cầu của công nghệ, yêu cầu về nguồn nguyên liệu và lợi thế cạnh tranh về nguồn nhân lực, giao thông, ....). 
	
	

	10
	Thời hạn hoạt động của DAĐT.
	
	

	11
	 Hiệu quả của DAĐT:

- Các lợi ích kinh tế-xã hội do DAĐT mang lại (khả năng tạo năng lực sản xuất mới, ngành nghề mới, sản phẩm mới, mở rộng thị trường, tạo việc làm cho người lao động, đóng góp cho ngân sách nhà nước, lợi ích kinh tế của chủ đầu tư, v.v…).    

- Hiệu quả của công nghệ đối với sự phát triển của địa phương, ngành (góp phần đổi mới công nghệ sản xuất của địa phương, gia tăng giá trị sản phẩm, tạo sản phẩm chủ lực của địa phương. nâng cao trình độ công nghệ sản xuất của ngành).
	
	

	12
	Đánh giá tác động của công nghệ đến môi trường:

tự nhiên, kinh tế và xã hội, sức khỏe cộng đồng…
	
	

	13
	Những vấn đề khác có liên quan: 

- Các yếu tố ảnh hưởng của công nghệ đối với môi trường và các giải pháp công nghệ xử lý môi trường, các khả năng xảy ra sự cố môi trường và cách phòng ngừa.
- Lao động và đào tạo.
- An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ v.v...
	
	

	14
	Kết luận : 


	
	


                                      CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH       
(ký và ghi rõ họ tên)
(� )  Ghi tên Bộ chủ quản hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ quản của đơn vị thẩm định công nghệ của dự án đầu tư.


(�)  Ghi tên đơn vị thẩm định công nghệ của dự án đầu tư. 
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